	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 2

	Ngành: ĐIỀU DƯỠNG

	Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới
tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Đối tượng
ưu tiên
	Điểm
ưu tiên
	Khu vực
	Điểm
khu vực
	Tổ hợp
xét tuyển
	Điểm xét tuyển
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	

	1
	Lê Thị Trinh
	Nữ
	07/01/99
	H. Thống Nhất, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	7.20
	7.00
	15.70

	2
	Nguyễn Thị Hoàng An
	Nữ
	17/03/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Văn-Anh
	7.25
	6.60
	14.35

	3
	Thái Thiên Nam
	Nữ
	14/09/99
	H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	6.20
	6.50
	14.20

	4
	Vũ Thị Hải
	Nữ
	12/03/99
	Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	5.80
	6.75
	14.05

	5
	Đàm Thị Phương
	Nữ
	04/12/99
	H. Bù Đăng, Bình Phước
	01
	2.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	4.80
	4.50
	12.80

	6
	Phạm Trần Thế Anh
	Nam
	06/12/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-Văn
	5.80
	5.75
	12.05

	7
	Nguyễn Hoàng Phương Nhi
	Nữ
	20/03/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-Văn
	5.60
	5.50
	11.60

	8
	Nguyễn Hữu Khải
	Nam
	03/09/99
	H. Đăk Song, Đăk Nông
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	4.60
	4.25
	10.35

	9
	Nguyễn Đình Tú
	Nam
	07/11/97
	H. Đức Linh, Bình Thuận
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-KHTN
	4.20
	4.08
	9.78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ấn định danh sách này có 09 (chín) thí sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2017
	

	
	THƯ KÝ HĐTS
	
	CHỦ TỊCH HĐTS
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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 2

	Ngành: DƯỢC

	Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới
tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Đối tượng
ưu tiên
	Điểm
ưu tiên
	Khu vực
	Điểm
khu vực
	Tổ hợp
xét tuyển
	Điểm xét tuyển
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	

	1
	Bùi Thị Quỳnh Như
	Nữ
	13/02/99
	H. Xuân Lộc, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Anh
	7.40
	6.60
	15.50

	2
	Hồ Thùy Dung
	Nữ
	12/01/99
	H. Hương Sơn, Hà Tĩnh
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	5.60
	7.75
	14.85

	3
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Nữ
	09/01/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	8.00
	6.25
	14.75

	4
	Trần Thị Yến Nhi
	Nữ
	05/07/99
	H. Xuân Lộc, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-KHTN
	7.00
	6.08
	14.58

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hậu
	Nữ
	10/11/99
	H. Định Quán, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	7.40
	5.50
	14.40

	6
	Mai Thị Ngọc Hạnh
	Nữ
	02/12/99
	H. Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2NT
	1.00
	Toán-Văn
	6.80
	6.50
	14.30

	7
	Bùi Kim Uyên
	Nữ
	15/03/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	7.40
	6.08
	13.98

	8
	Vũ Thị Thùy Trang
	Nữ
	27/06/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	6.80
	6.58
	13.88

	9
	Đào Xuân Phương
	Nữ
	09/04/99
	H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Văn-KHTN
	6.75
	6.17
	13.42

	10
	Đàm Thị Phương
	Nữ
	04/12/99
	H. Bù Đăng, Bình Phước
	01
	2.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	4.80
	4.50
	12.80

	11
	Lê Thị Ngọc Thủy
	Nữ
	17/07/99
	H. Ea H'Leo, Đắk Lắk
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	4.40
	6.50
	12.40

	12
	Vũ Thị Phương Thảo
	Nữ
	15/11/99
	Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	5.40
	5.17
	11.07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ấn định danh sách này có 12 (mười hai) thí sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2017
	
	

	
	THƯ KÝ HĐTS
	
	CHỦ TỊCH HĐTS
	
	





	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

	DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 2

	Ngành: HỘ SINH

	Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới
tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Đối tượng
ưu tiên
	Điểm
ưu tiên
	Khu vực
	Điểm
khu vực
	Tổ hợp
xét tuyển
	Điểm xét tuyển
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	

	1
	Trần Thị Kim Dung
	Nữ
	08/06/99
	H. Di Linh, Lâm Đồng
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-KHTN
	6.40
	6.00
	13.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ấn định danh sách này có 01 (một) thí sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2017
	

	
	THƯ KÝ HĐTS
	
	CHỦ TỊCH HĐTS
	





	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 2

	Ngành: KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

	Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới
tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Đối tượng
ưu tiên
	Điểm
ưu tiên
	Khu vực
	Điểm
khu vực
	Tổ hợp
xét tuyển
	Điểm xét tuyển
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	

	1
	Trần Ngọc Ánh
	Nữ
	21/03/99
	H. Krông Nô, Đăk Nông
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Văn-KHTN
	7.50
	6.75
	15.75

	2
	Nguyễn Thị Kim Hiếu
	Nữ
	23/02/99
	H. Định Quán, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-Văn
	6.00
	6.00
	13.50

	3
	Phạm Thị Anh Thư
	Nữ
	21/10/99
	H. Xuân Lộc, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	7.00
	5.33
	12.83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ấn định danh sách này có 03 (ba) thí sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2017
	

	
	THƯ KÝ HĐTS
	
	CHỦ TỊCH HĐTS
	





	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 2

	Ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

	Phương thức xét tuyển: PHƯƠNG THỨC 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới
tính
	Ngày sinh
	Hộ khẩu
	Đối tượng
ưu tiên
	Điểm
ưu tiên
	Khu vực
	Điểm
khu vực
	Tổ hợp
xét tuyển
	Điểm xét tuyển
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	

	1
	Nguyễn Kiều Nga
	Nữ
	05/03/99
	H. Xuân Lộc, Đồng Nai
	 
	0.00
	KV2
	0.50
	Toán-KHTN
	7.00
	7.17
	14.67

	2
	Nguyễn Anh Ni
	Nam
	28/11/99
	H. Cư M'gar, Đắk Lắk
	 
	0.00
	KV1
	1.50
	Toán-KHTN
	4.20
	4.00
	9.70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ấn định danh sách này có 02 (hai) thí sinh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đồng Nai, ngày        tháng 9 năm 2017
	

	
	THƯ KÝ HĐTS
	
	CHỦ TỊCH HĐTS
	



